MaVB: BTV319946

PHỤ LỤC

SỐ LIỆU HỒ SƠ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TỪ NGÀY 01/01/2022 ĐẾN NGÀY 01/9/2022)
(Gửi kèm theo Công văn số …………./PV01(PC) ngày 12/9/2022)


* Ghi chú: Công an các đơn vị thống kê đầy đủ thông tin các mục 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11
	Cấp thực
 hiện
	STT
	Tên dịch vụ công
	Số hồ sơ 
đang giải quyết kỳ 
báo cáo trước
	Hồ sơ tiếp nhận mới trong kỳ báo cáo
	Số hồ sơ đã giải quyết trong kỳ báo cáo
	Số hồ sơ
 đang giải quyết 
trong kỳ báo cáo

	
	
	
	
	Tiếp nhận 
mới trực tuyến
	Tiếp nhận mới 
trực tisếp
	Tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính
	Giải quyết 
đúng hạn
	Giải quyết 
quá hạn
	Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	CẤP TỈNH
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	
	
	Quản lý xuất nhập cảnh

	PA08
	1
	Khai báo tạm trú cho NNN tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	2
	Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	3
	Cấp giấy phép cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	4
	Cấp giấy phép cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	5
	Cấp thị thực cho NNN tại Việt Nam
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	6
	Gia hạn tạm trú cho người cho NNN
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	7
	Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	8
	Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	9
	Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	
	
	Quản lý hành chính về trật tự xã hội

	PC06
	A
	
	
	Lĩnh vực quản lý con dấu

	
	1
	Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	2
	Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	3
	Thủ tục đăng ký thêm con dấu
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	4
	Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	5
	Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	B
	
	
	Lĩnh vực quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

	
	1
	Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	2
	Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	3
	Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	4
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	PC06
	5
	Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	6
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	7
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	8
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	9
	Thông báo khai báo vũ khí thô sơ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	10
	Cấp Giấy phép vận chuyển VLN công nghiệp
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 

	
	11
	Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển VLN công nghiệp
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	12
	Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	13
	Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	14
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	15
	Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	16
	Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	17
	Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	18
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	19
	Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	20
	Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	21
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	22
	Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	23
	Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	24
	Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	25
	Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	26
	Thu hồi VK, VLN quân dụng, CCHT và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	27
	Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	28
	Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	PC06
	29
	Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng VK, VLN quân dụng, CCHT
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	30
	Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	31
	Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	32
	Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	33
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	34
	Cấp lại chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, công cụ hỗ trợ
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	C
	
	
	Lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

	
	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	2
	Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	3
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	D
	
	
	Lĩnh vực cấp quản lý căn cước công dân

	
	1
	Thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	III
	
	
	Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

	PC07
	A
	Dịch vụ công mức độ 4
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	1
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	2
	Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	3
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	4
	Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	5
	Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	6
	Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	7
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	8
	Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH
	
	
	
	
	
	
	
	

	PC07
	9
	Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Thẩm duyệt thiết kế về PCCC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	Dịch vụ công mức độ 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Nghiệm thu về PCCC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	3
	Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	4
	Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	7
	Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	IV
	
	
	Lĩnh vực quản lý giao thông

	PC08
	1
	Nộp phạt xử lý VPHC trong lĩnh vực GTĐB
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Nộp phạt xử lý VPHC trong lĩnh vực GTĐS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Tiếp nhận trong công tác Đăng ký xe
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP HUYỆN
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP HUYỆN
	A
	Lĩnh vực quản lý hành chính về ANTT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Xác nhận số CMND, CMND
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Khai thác thông tin trong CSDL CCCD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Cấp thẻ CCCD khi đã có thông tin trong CSDLQGvDC
	
	
	
	
	
	
	
	

	CÁP HUYỆN
	5
	Đổi thẻ CCCD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Cấp lại thẻ CCCD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Thông báo lưu trú
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	8
	Cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	B
	Lĩnh vực xuất nhập cảnh
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	1
	Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	2
	Trình báo mất giấy thông hành
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	C
	Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Cấp đổi,  cấp lại giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện gao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Cấp lại, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	Lĩnh vực quản lý giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Nộp phạt XLVPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại CAH nơi đượcphân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại CAH nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại CAH nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Đăng ký, cấp biển số lần đầu  mô tô, xe gắn máy tại CAH nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP XÃ
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP XÃ
	A
	Lĩnh vực quản lý hành chính về ANTT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Đăng ký thường trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Xóa đăng ký thường trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Đăng ký tạm trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Gia hạn tạm trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Xóa đăng ký tạm trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Tách hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Xác nhận thông tin về cư trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Thông báo lưu trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	Khai báo tạm vắng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	Thông báo số định danh cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	Lĩnh vực xuất nhập cảnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Trình báo mất hộ giấy thông hành
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	Lĩnh vực quản lý giao thông
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	1
	Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tạm thời
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	2
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	3
	Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	4
	Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 

	
	5
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại CAX nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 

	CẤP XÃ
	6
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại CAX nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 

	
	7
	Đăng ký, cấp biển số lần đầu  mô tô, xe gắn máy tại CAX nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 

	
	8
	Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại CAX nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 

	
	D
	Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	1
	Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới,hộ gia đình và cán nhân
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